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Đáp án có 6 trang.
                                                                             

Thời gian: 60phút.
                                                                             

không được phép sử dụng tài liệu.
I. Phần 1: Lý thuyết 6 điểm.

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong những câu trả lời dưới đây (đánh dấu chéo vào câu trả lời đúng).
Câu 1. Phương trình cân bằng sức điện động của máy phát điện một chiều.


a. U = Eư - IưRư X
b. U = Eư + IưRư

c. U = Eư – I2ưRư
d. U = Eư - IđmRư
Câu 2. Đặc tính cơ của động cơ điện một chiều được xác định bằng công thức

a. 
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b. 
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c. 
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Câu 3. Mô men điện từ của động cơ điện một chiều được xác định bằng công thức

a. 
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d. Cả câu a và câu b đều đúng.
Câu 4. Các phương pháp mở máy của động cơ điện một chiều

a. Mở máy trực tiếp, mở máy nhờ biến trở, mở máy bằng hạ điện áp thấp. X
b. Mở máy trực tiếp, mở máy nhờ biến trở, mở máy bằng dây quấn phụ.

c. Mở máy trực tiếp, mở máy bằng hạ điện áp thấp, đóng điện trở phụ vào rotor.

d. Mở máy trực tiếp, mở máy nhờ biến trở, mở máy bằng hạ điện áp cao.

Câu 5. Dòng điện dây định mức sơ cấp I1đm và thứ cấp I2đm của MBA 1 pha được xác định bằng biểu thức :

a. 
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b. 
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d. Cả câu a và b đều đúng.
Câu 6. Biểu thức đúng tính Un% của máy biến áp là:


a. 
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d. Cả câu a và c đều đúng. X
Câu 7. Điều kiện ghép các MBA làm việc song song:

a) Cùng tổ nối dây và tỉ số MBA k

b) Cùng tỉ số MBA k và điện áp ngắn mạch Un%

c) Cùng tổ nối dây, tỉ số MBA k và điện áp ngắn mạch Un%. X
d) Cùng tổ nối dây, công suất, tỉ số MBA k và điện áp ngắn mạch Un%

Câu 8. Một máy biến áp 3 pha 100kVA, /Y0 – 11; 15/0,4 kV, câu giải thích nào dưới đây sai:



a.  Sđm = 100kVA

b. U1đm = 15 kV;  U2đm = 0,4kV 



c.   Tỉ số MBA: k = 11
. X
d. Sơ cấp đấu , thứ cấp đấu sao có dây trung tính.

Câu 9. Phân lọai động cơ điện không đồng bộ theo vỏ máy đúng là:

a. Lọai kín, lọai hở, lọai bảo vệ, lọai chống nổ, lọai chống rung… X
b. Lọai vỏ máy trơn, lọai vỏ máy có khía.

c. Lọai vỏ máy bằng gang, lọai vỏ máy bằng sắt.

d. Lọai kín, lọai hở, lọai chống nổ, lọai chống rung…

Câu 10. Biểu thức đúng biểu thị mối liên hệ về công suất của động cơ điện không đồng bộ là:

a. Pđt = P1 – (pcu1 + pfe)

b. Pđt = P2 + pcơ + pf + pcu2
c. Pđt = P1 – (pcu1 + pfe + pcơ)
d. Cả câu a và b đều đúng. X
Câu 11. Biểu thức đúng của mô men điện từ (Mđt ) động cơ điện không đồng bộ là:


a. 
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b. 
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c. 
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d. Cả câu a và b đều đúng. X
Câu 12. Công suất định mức của động cơ điện không đồng bộ là:


a. P1đm = 
[image: image17.wmf]3

 UđmIđmcosđm.
b. Pđm = 
[image: image18.wmf]3

 UđmIđmcosđm.


c. P1đm = 
[image: image19.wmf]3

 UđmIđmcosđmđm
d. Pđm = 
[image: image20.wmf]3

 UđmIđmcosđmđm. X
Câu 13. Phân loại theo chức năng có thể chia máy điện đồng bộ thành các loại chủ yếu sau:

a. Máy phát điện đồng bộ, động cơ điện đồng bộ, máy bù đồng bộ. X
b. Máy đồng bộ cực ẩn, máy đồng bộ cực lồi.

c. Máy phát tuốc bin nước, máy phát tuốc bin hơi, máy phát diezen.

d. Máy phát điện đồng bộ, động cơ điện đồng bộ

Câu 14. Điều kiện ghép các máy phát đồng bộ làm việc song song là các máy phát phải:

a. Cùng điện áp phát, cùng tần số, cùng thứ tự pha, cùng tốc độ quay roto

b. Cùng điện áp phát, cùng thứ tự pha, cùng tốc độ quay roto, cùng công suất

c. Cùng điện áp phát, cùng thứ tự pha, điện áp trùng pha, cùng công suất

d. Cùng điện áp phát, cùng tần số, cùng thứ tự pha, điện áp trùng pha. X
Câu 15.  Chiều của mô men điện từ trong máy phát điện một chiều được xác định bằng qui tắc:

      a.  Qui tắc bàn tay phải.

b. Qui tắc bàn tay trái. X
c. Qui tắc vặn nút chai.

d. Định luật cu lông

Câu 16. Cầu dao tự động là:

a) CB: Circuit Breaker.

b) Áp tô mát

c) Thiết bị đóng cắt điện có bảo vệ ngắn mạch và bảo vệ quá tải.

d) Cả ba đều đúng. X
Câu 17. Timer có kí hiệu 
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Được gọi là

a. Loại timer làm chậm thời gian đóng mạch. X
b. Loại timer làm chậm thời gian mở mạch.

c. Loại timer làm chậm thời gian đóng mạch và mở mạch.

d. Loại timer dòng điện xung.

Câu 18. Khí cụ điện có kí hiệu như sau:


[image: image22.wmf]
Được gọi là:

a. CB 1 pha có kết hợp rơ le nhiệt. X
b. Cầu dao tự động ba pha.

c. Áp tô mát 2 pha.

d. Cả ba đều đúng.

Câu 19. Khí cụ điện được định nghĩa

a. Là những thiết bị dùng để đóng cắt, điều khiển, điều chỉnh và bảo vệ các lưới điện, mạch điện, máy điện và các máy móc sản xuất. Ngòai ra nó còn dùng để kiểm tra và điều chỉnh các quá trình không điện khác. X
b. Là những thiết bị dùng để đóng cắt, điều khiển, điều chỉnh và bảo vệ các lưới điện, mạch điện, máy điện và các máy móc sản xuất.

c. Là những thiết bị dùng để kiểm tra và điều chỉnh các quá trình không điện khác.

      d.  Là các thiết bị cầu chì, công tắc, nút nhấn.
Câu 20. Khởi động từ chính có: Ba tiếp điểm chính và các tiếp điểm phụ, hãy đánh số cho các tiếp điểm chính và phụ của khởi động từ chính:
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Câu 21. Cấu tạo của stator máy điện một chiều gồm các bộ phận:

a. Cực từ chính, cực từ phụ, gông từ, các bộ phận khác. X
b. Cực từ chính, lõi sắt, cực từ phụ, vỏ máy,

c. Lõi sắt phần ứng, dây quấn phần ứng, chổi than. 
d. Cực từ chính, cực từ phụ, gông từ, dây quấn phần ứng 
Câu 22. Biểu thức đúng biểu thị mối liên hệ về công suất điện từ của máy phát điện một chiều kích thích độc lập:

a. Pđt = P1 – (pcơ + pfe + pf)
b. Pđt = P2 + pcu 
c. Pđt = P1 – (pcu1 + pf + pfe)
d. Cả câu a và câu b đều đúng. X
Câu 23. Tổng hao trong động cơ điện một chiều bao gồm:

a. (p = pcu.ư+ pfe+ pcơ

b. (p = pcu.ư+ pfe+ pcơ+ pf
c. (p = pcu.ư+ pfe+ pt

d. (p = pcu.t + pcu.ư+ pfe+ pcơ+ pf  X
Câu 24. Dòng điện phần ứng máy phát điện một chiều kích thích song song được xác định bằng biểu thức:

a. Iư = Iđm – It.  

b. Iư = Iđm + It. X
c. Iư = Iđm.
d. Iư = It.
II.  Phần 2: Bài tập 4 điểm. Sinh viên làm bài vào giấy thi.

Câu 1. Một động cơ điện một chiều có các số liệu sau: Pđm = 1,5Kw, điện áp định mức Uđm = 220V, hiệu suất  = 0,82; tốc độ n = 1500 vòng / phút. Hãy xác định mô men định mức, dòng điện định mức và tổng tổn hao trong máy. (1 điểm)
Giải
a.  Tính mô men điện mức.

Mđm = 9,55.Pđm / nđm = 9,55.1500 / 1500 = 9,55 Nm.
0,25 đ; 
b. Dòng điện định mức

Iđm = Pđm/ đmUđm = 1500 / 0,82.220 = 8,31 A.
0,25 đ
c. Tổng tổn hao trong máy

P1đm = Pđm/ đm = 1500 / 0,82 = 1829,26 W.
0,25 đ; 
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Câu 2. Cho một máy biến áp ba pha có S đm = 100 kVA,U1/U2 = 10/0,4 KV. Đấu Y/Y0-0, un% = 5,5. Pn = 1250 W. Tính: (1 điểm)
a. unr%, unx%.

b.  ΔU khi máy biến áp làm việc ở 1/2 tải định mức với cos2 = 0,8.

Bài giải:

a. Ta có: 
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b. 
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Câu 3. Một động cơ điện  không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc có: Pđm = 20kw, U1 = 380 V, đấu Y, η = 88%, cosφ = 0,84; nđm = 970 vg/ph. 

Biết rằng: Imm/Iđm = 4,5; Mmm/Mđm = 1,2; Mmax/Mđm = 1,8. Tính (1 điểm):

a. Dòng điện định mức Iđm, dòng điện mở máy Imm, hệ số trượt sđm.

b. Mđm, Mmm, Mmax và tổng tổn hao trong động cơ khi làm việc định mức.

Giải:

a. Dòng điện định mức
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[image: image34.wmf]41,15A

0,84

.380.0,88.

3

20.10

cos

U

3

P

I

3

đm

ñm

ñm

ñm

=

=

=

η


[image: image35.wmf]A

I

I

mm

k

3

,

185

15

,

41

.

5

,

4

=

=

=


· Tính đúng s:
0,125đ.
· Tính đúng Iđm 0,125 đ.

· Tính đúng Imm 0,125 đ.

b. Tính Mđm, Mmm, Mmax và tổng tổn hao trong động cơ khi làm việc định mức.
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· Tính đúng Mđm 0,125 đ.

· Tính đúng Mmax 0,125 đ.

· Tính đúng Mmm 0,125 đ.
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0,25 đ; 

Câu 4. Ba dây dẫn tiết diện nhỏ dài vô tận đặt song song trên cùng một mặt phẳng như hình vẽ. Dòng điện chạy trên ba dây dẫn lần lượt là: i1 = 280sint [A], i2 = 280sin(t – 120) [A], i3 = 280sin(t – 240) [A]. Hãy tính lực điện động F, Fm, Fxk tác dụng trên ba dây.

Đáp án 1 điểm

Dựa vào hình vẽ, ta có KV như sau:
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(0,25)

Dòng điện hiệu dụng:
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Lực điện động hiệu dụng 3 pha:

F = 0,866.C.I2 


F 0,866.10-7.KV . I2 = 0,866.10-7.66,66 . 2002 


F = 0,23 [N]
(0,25)

Lực điện động cực đại 3 pha:

Fm =2.F= 2.0,23 = 0,46 [N]
(0,25)

Lực điện động xung kích 3 pha:




FXK = 6,48.F=6,48 . 0,23 = 1,49 [N]

(0,25)

Ghi chú:
Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.
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